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1. TÓM TẮT

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là một phương thức đào tạo tiên tiến trên thế giới. Ở Việt Nam, phương thức đào tạo này đang được thử nghiệm ở nhiều trường đại học và Cao Đẳng trong đó có trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh. Bản thân tôi cũng đã tham gia trực tiếp giảng dạy tại trường sau 02 năm triển khai và áp dụng. Trên cơ sở đó, bài viết này tôi xin được đánh giá tổng quát một số vấn đề dạy học theo tín chỉ tại trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.

2. NỘI DUNG

2.1. Đặc điểm của hệ thống tín chỉ
Đào tạo theo hệ thống tín chỉ (TC), còn gọi là học chế TC, là một phương thức đào tạo tiên tiến trong hệ thống giáo dục đại học trên thế giới. Phương thức đào tạo này ra đời từ năm 1872 tại Đại học Harvard (Hoa Kì). Tiếp sau đó, hệ thống đào tạo này đã được áp dụng ngày càng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới như các nước Bắc Mĩ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Philippin, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaisia, Indonesia, Ấn Độ, Senegal, Mozambic, Nigeria, Uganda, Camơrun, Trung Quốc, v.v….

Ở Việt Nam, Nghị quyết của Chính phủ số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 về Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 đã nêu rõ: "Xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển sang chế độ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để người học tích luỹ kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên thông, chuyển tiếp tới các cấp học tiếp theo ở trong nước và ở nước ngoài".

Năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ban hành “Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” (Gọi tắt là Quy chế 43) và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2013.. Theo chủ trương của Bộ, năm 2011 là hạn cuối cùng để các trường liên quan phải chuyển đổi sang hệ thống đào tạo mới này. Thế nhưng, qua thời gian thực hiện thí điểm ở một số trường đại học trên cả nước, có không ít những vấn đề đặt ra.

Đào tạo theo hệ thống TC có những khác biệt căn bản với đào tạo theo niên chế. Hệ thống TC cho phép SV đạt được văn bằng đại học qua việc tích luỹ các loại tri thức giáo dục khác nhau được đo lường bằng một đơn vị xác định, gọi là TC.
Theo Quy chế 43: “Một TC được quy định bằng 15 tiết học lí thuyết; 30-45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45-90 giờ thực tập tại cở sở; 45-60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khoá luận tốt nghiệp.
Đối với những học phần lí thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một TC, SV phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân”.
Trong hệ thống TC, chương trình đào tạo mềm dẻo và có tính liên thông cao. Chương trình đào tạo bao gồm hai loại học phần: Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình, bắt buộc SV phải tích luỹ. Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, nhưng SV được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hoá hướng chuyên môn.

Trong hệ thống này, kiến thức được cấu trúc thành các mô - đun (học phần). Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho SV tích luỹ trong quá trình học tập. Thường thì một học phần có khối lượng từ 2 đến 4 TC.

Khi tổ chức giảng dạy theo TC, đầu mỗi học kì, SV được lựa chọn và đăng kí các học phần thích hợp với năng lực và hoàn cảnh của họ nhằm đạt được kiến thức theo một chương trình đào tạo nào đó. Nhà trường căn cứ vào nhu cầu của SV để bố trí giảng viên và sắp xếp thời khoá biểu cho các lớp học phần.

Trong đào tạo theo hệ thống TC, kết quả học tập của SV được đánh giá theo quá trình, khác với đào tạo theo niên chế chỉ đánh giá qua kì thi hết môn. Thang điểm để đánh giá kết quả học tập của SV sử dụng thang điểm chữ A, B, C, D (hay thang điểm bốn). 


Bản chất của phương thức đào tạo theo hệ thống TC là cá thể hoá việc học tập của người học. Điều này được các nhà nghiên cứu gọi là nguyên lí “tiệc buffet”, tức là SV được tự chọn các học phần để học trong mỗi học kì, mỗi năm học. Cách tổ chức hoạt động theo nguyên lí này đảm bảo cho quá trình đào tạo trong các trường đại học trở nên mềm dẻo hơn, đồng thời cũng tạo khả năng cho việc thiết kế chương trình liên thông giữa các hệ thống đào tạo khác nhau.

2.2. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH 

Trong 2 năm vừa qua, mặc dù nhà trường cố gắng đã triển khai, bồi dưỡng cho Giảng viên nắm rõ các quy định và phương pháp giảng dạy theo tín chỉ cũng như  hướng dẫn sinh viên quen dần với phương pháp học này. Tuy nhiên, thực tế triển khai đào tạo, dạy và học theo hệ thống TC trong nhà trường cho thấy có không ít khó khăn, vướng mắc. Qua quá trình giảng dạy trong năm học 2012 – 2013 và năm học 2013 – 2014, tôi xin đưa ra một số nhận xét như sau:
1- Trong đào tạo theo niên chế, SV học theo một kế hoạch chung theo sự sắp xếp của nhà trường, nhưng trong đào tạo theo TC thì khác, mỗi SV có một kế hoạch học tập riêng. SV phải lập kế hoạch học tập, đăng kí học phần, điều chỉnh kế hoạch và đăng kí bổ sung. Tuy vậy , do những hạn chế về nguồn lực: giáo viên, quỹ thời gian, phần mềm quản lý đào tạo v.v… nhà trường vẫn chưa thật sự đảm bảo được các vấn đề trên. Do đó, việc tiếp cận với phương pháp học theo tín chỉ đối với sinh còn hạn chế.  

2- Nhận thức và kĩ năng của SV về đào tạo theo hệ thống TC còn nhiều hạn chế, SV không quen làm việc độc lập, vẫn giữ tư duy dựa vào đội ngũ cố vấn học tập, đội ngũ cán bộ lớp để nắm bắt thông tin của nhà trường, không biết trường tổ chức những môn học nào, kế hoạch học tập ra sao,  

3- Đào tạo theo hệ thống TC đòi hỏi giảm thời gian lên lớp, tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu của SV.  Với đặc trưng này, SV sẽ có thời gian tự chủ nhiều hơn đây là cơ hội cho SV có thể học hai ngành song song, học thêm ngoại ngữ, tin học hoặc đi làm thêm. Tuy nhiên, với thực tế đặc điểm của trường là đào tạo bậc cao đẳng nên chất lượng sinh viên đầu vào không cao nên tình trạng SV không sử dụng tốt thời gian ngoài giờ lên lớp và chất lượng học tập rất kém. Cụ thể là, qua quá trình dạy học một số lớp khối 13CĐ tôi đã kiểm tra bằng hình thức giao bài tập nhóm, yêu cầu thời hạn 1 tuần phải báo cáo trước lớp, tôi đã khảo sát thấy rằng:  thời gian SV dành cho tự học mỗi ngày thì tỉ lệ SV sử dụng trên 6 giờ là 0,1%; từ 5-6 giờ tự học là 3,1%; từ 4-5 giờ tự học là 5,6%; từ 3-4 giờ tự học là 30%; từ 1-2 giờ tự học là 40,0%; dưới 1 giờ tự học là 21,2%. Thậm chí một số sinh viên còn trả lời với tôi rằng “nhà em và bạn không gần nhau nên không thể học nhóm”. Điều đó cho thấy ý thức tự học, tự nghiên cứu của sinh viên là rất thấp. 
Nguyên lí của đào tạo theo hệ thống TC cho thấy: Nhiệm vụ chính của nhà trường  không phải là cung cấp kiến thức, mà là trang bị cho SV phương pháp học tập, phương pháp tư duy, phương pháp nghiên cứu. Nhưng với những tồn tại nêu trên rất khó để giảng viên có thể thực hiện tốt theo phương pháp dạy học này, bản thân tôi trong suốt hai năm giảng dạy vừa qua cũng chủ yếu là giảng dạy theo phương pháp truyền thống, nếu giảng dạy đúng theo tín chỉ thì không biết kết quả sinh viên sẽ yếu đến mức nào. 

3. KẾT LUẬN

Đối với hình thức tín chỉ hiện nay, một vấn đề thường được giáo viên quan tâm khi dạy theo học chế tín chỉ là thời gian lên lớp. Nhiều thầy cô không khỏi lo lắng khi thấy môn học của mình vẫn dạy rất nhiều tiết trước kia bây giờ chỉ được phép truyền đạt cho sinh viên trong vòng vài chục giờ. Số giờ dành cho thầy dạy lý thuyết và thảo luận khi đào tạo tín chỉ đã giảm nhiều so với khi đào tạo theo học phần niên chế. Vấn đề mấu chốt ở đây là làm sao giúp sinh viên đáp ứng được mục tiêu học tập, cách truyền thụ kiến thức một chiều dẫn đến phương pháp học tập của sinh viên rất thụ động, không đào tạo và tập cho sinh viên thói quen tự học, tự nghiên cứu và tư duy sáng tạo, một điều cực kỳ quan trọng trong việc phát triển của sinh viên về sau. 

Đào tạo theo TC tuy được coi là phương thức đào tạo mới nhưng đã có lịch sử cách đây hàng trăm năm và đã khẳng định ưu thế của nó tại nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới và một số trường Đại Học ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn chung phương thức đào tạo theo TC vẫn còn khá mới mẻ. Việc vận dụng tại trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua còn nhiều bỡ ngỡ, lúng túng trong việc ứng dụng nhưng nhà trường cũng đã tích cực áp dụng phương thức đào tạo này và đạt được những thành công nhất định.

Với chủ trương của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo là quyết tâm đẩy mạnh việc áp dụng phương thức đào tạo theo hệ thống TC, với sự tích cực hưởng ứng của Thầy Cô trong nhà trường, chúng tôi hi vọng rằng hệ thống đào tạo này ở nước ta sẽ ngày càng hoàn thiện và từng bước tiếp cận với hệ thống giáo dục đại học trong nước và trên thế giới.
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4- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống TC (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
5- Vũ Đình Bảy (2010), Đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với phương thức đào tạo theo hệ thống TC ở các trường đại học hiện nay, Kì yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học theo hệ thống TC”, Chuyên san của Tạp chí Đại học Sài Gòn.
6- Diệp Ngọc Dũng (2010), Một số tồn tại trong quá trình chuyển đổi sang đào tạo theo hệ thống TC, Kì yếu hội nghị “Tổng kết, đánh giá công tác đào tạo TC”, Trường Đại học Cần Thơ.
7- Trần Văn Dũng (2010), Một số khó khăn trong chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang TC tại trường đại học Tây Nguyên, Kỉ yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học theo TC”, Chuyên san của Tạp chí Đại học Sài Gòn.
8- Elis Mazuz & Phạm Thị Ly (2006),Mục tiêu sư phạm của hệ thống đào tạo theo TC Mĩ và những gợi ý cho cải cách cho giáo dục Việt Nam,(đăng trên trang web  http://lypham.net/joomla /index).
9- Trịnh Duy Oánh (2010), Đào tạo theo hệ thống TC và một số vấn đề trong đổi mới phương pháp dạy học, Kì yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học theo TC”, Chuyên san của Tạp chí Đại học Sài Gòn.
10- Lâm Quang Thiệp (2006), Việc áp dụng đào tạo theo hệ thống TC trên thế giới và ở Việt Nam, Xây dựng chương trình đào tạo theo TC có sử dụng Internet, Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm TPHCM.
11- Lâm Quang Thiệp (2010), Về phương pháp dạy, học và đánh giá kết quả học tập trong hệ thống TC,Kì yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học theo TC”, Chuyên san của Tạp chí Đại học Sài Gòn.

